
1 Nguyễn Thị Duyên ĐHSP
Chiến sỹ thi 

đua cơ sở

Số: 3372/QĐ-

UBND ngày 

27/6/2024

V.07.02.04 3 3.00 01/05/2023 V.07.02.04 4 3.33 01/11/2025 MN Xuân Bắc

2 Mai Thị Hằng ĐHSP
Giấy khen - 

UBND huyện

Số: 3345/QĐ-

UBND ngày 

28/7/2022

V.07.02.26 5 3.34 01/05/2023 V.07.02.26 6 3.65 01/11/2025 MN Xuân Bắc

       NGƯỜI LẬP

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC 

Đề nghị nâng lương trước hạn năm 2026

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN BẮC

Số 

TT
Họ và tên 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

nghhiệp 

vụ được 

đào tạo 

Khen thưởng Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng lương trong năm 2026

Ghi chú 

( Đơn vị công 

tác)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
UBND XÃ XUÂN HƯNG

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo lưu 

( nếu 

có)

Chức danh 

hoặc ngạch 

mã số 

Bậc khi 

được 

hưởng 

nâng 

lương 

Hệ số 

mời 

được 

nâng 

lương

Thời điểm 

tính nâng 

bậc lương 

lần sau

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu                    

( nếu có)

Hình thức 

và cấp khen 

thưởng 

Số Quyết định 

và ngày tháng 

năm

Chức danh 

hoặc ngạch 

mã số 

Bậc 

trong 

ngạch 

hoặc 

trong 

chức 

danh 

hiện 

giữ

Hệ số 

lương ở 

bậc 

hiện giữ

Thời điểm 

tính hưởng 

Lê Thị Linh Vũ Thị Kim Nghĩa

Xuân Hưng, ngày 13 tháng 3 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG



 

Lưu ý: Các đơn vị giữ nguyên định dạng. Các ô tô màu xanh: Ngày, tháng, năm phải có dấu (') trước khi nhập



Chưa nâng TH

Chưa nâng TH
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